Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu chung:
- Tên công trình: Sửa chữa, thay thế BCU - 7SJ85 ngăn lộ MBA AT2 - Trạm biến áp 500kV Phố Nối.
- Nguồn vốn: Chi phí sản xuất
[bookmark: _GoBack]- Tên Gói thầu: Gói thầu 02.ĐB2.25 Sửa chữa, thay thế BCU - 7SJ85 ngăn lộ MBA AT2 – Trạm biến áp 500kV Phố Nối
- Chủ đầu tư: Công ty Truyền tải điện 1 – Chi nhánh Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia.
- Tóm tắt công việc chính của gói thầu: Sửa chữa, thay thế BCU - 7SJ85 ngăn lộ MBA AT2 – Trạm biến áp 500kV Phố Nối.
- Loại hợp đồng: Trọn gói
- Thời gian thực hiện gói thầu: 70 ngày.
II. Mục tiêu công việc:
	TT
	Danh mục dịch vụ 
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Dịch vụ sửa chữa rơle 7SJ85  
(SN: BM1610005979) - Siemens 
	Gói
	01


III. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu: 
A - Hiện trạng thiết bị:
1. Rơ le 7SJ85 (BCU) ngăn lộ MBA AT2:
1.1 Thông số kỹ thuật:
		+ Hãng: Siemens/Đức
		+ Kiểu thiết bị: 7SJ85
		+ Mã hiệu ngắn gọn: P1J269311.
		+ Số serial: BM1610005979
		+ Mã hiệu đầy đủ: 7SJ85-DAAA-AA0-0AAAA0-AG0112-23111B-BAA000-000AC0-CB3BA1-EA0CE0
		+ Irated = 1A/5A
		+ Iload = 5A/240VAC
		+ Urated = 100-125VAC
		+ Uaux = 60-250VDC
		+ Uaux = 100-230VAC 
		+ Frated = 50-60 Hz
		+ CPU: CP300
		+ Rơ le gồm 01 module chính và 02 module phụ: 01-IO230; 01 IO 205; và 01 card truyền thông ETH-BB-2FO.
		+ Số lượng Input: đang dùng / tổng số: 11/11.
		+ Số lượng Output: đang dùng / tổng số: 0/09.
		+ Cổng truyền thông giao thức IEC-61850-2FO Multimode
		+ Phiên bản Firmware: V.07.00; Configuration: V7.00
		+ Kích thước rơ le (RxCxS): 300x314x230
		+ Năm sản xuất: 2018; Năm đưa vào vận hành: 2018
		+ Chức năng chính của rơ le: Điều khiển, liên động các thiết bị ngăn lộ MBA AT2, kiểm tra đồng bộ (thực hiện kiểm tra đồng bộ khi thao tác) và đo lường.
2.2 Tình trạng hư hỏng:
		+ Rơ le 7SJ85 (BCU) báo lỗi, đèn “Error” sáng đỏ, đèn led “Run” sáng xanh.
		+ Đơn vị vận hành đã tiến hành kiểm tra:
· Đọc log rơ le báo lỗi main board.
· Thực hiện khởi động lại BCU, đèn led “Error” sáng đỏ. Không điều khiển được hệ thống quạt làm mát MBA AT2, không giám sát được trạng thái hệ thống làm mát Fan Local/remote, Fan Run ning… các tín hiệu đưa vào input rơ le.
· Ping địa chỉ IP của BCU từ HMI, máy tính kỹ sư tốt.
· Màn hình LCD của rơ le không hiển thị cấu hình, chỉ hiển thị phần thông tin thiết bị.
· Cắt nguồn rơ le và bật lại đèn Error vẫn sáng đỏ, màn hình không hiển thị gì.
		+ Kết luận: rơ le 7SJ85 bị hư hỏng không vận hành được cần sửa chữa.
Lưu ý: Trạm 500kV Phố Nối đang sử dụng hệ thống máy tính điều khiển loại SicamPAS của hãng Siemens.
B – Yêu cầu kỹ thuật:
Thiết bị rơ le sau sửa chữa phải đảm bảo các yêu cầu sau:
	+ Hoạt động tin cậy trong mọi trường hợp vận hành, thu thập đầy đủ tín hiệu trong ngăn lộ, khả năng cài đặt các logic điều khiển, liên động.
	+ Được kết nối với hệ thống hiện hữu của trạm bằng 02 cổng quang có giao thức truyền thông IEC 61850.
	+ Có đầy đủ số lượng đầu vào và đầu ra hiện hữu trước khi sửa chữa.
	+ Đảm bảo giao tiếp logic liên động Goose với các thiết bị khác liên quan trong trạm.
	+ Đảm bảo hoạt động ổn định, tin cậy, phù hợp với các chế độ sơ đồ hiện hữu của trạm, tương thích kết nối lên hệ thống máy tính điều khiển (hệ thống máy tính điều khiển loại SicamPAS của hãng Siemens) và hệ thống SCADA hiện hữu của trạm, đảm bảo đầy đủ tín hiệu theo đúng quy định. 
Các tiêu chuẩn đáp ứng sau sửa chữa:  
- Tiêu chuẩn: IEC 60255, IEC 60068, IEC61000, IEC 60529, IEC60825.
- Tần số: 50Hz.
- Kiểu: kỹ thuật số, nền tảng vi xử lý.
- Rơ le có chức năng tự giám sát để phát hiện các hư hỏng bên trong và tự động khóa các đầu ra, hay mất nguồn nuôi, có tiếp điểm (Live status contact) gửi tín hiệu cảnh báo ra ngoài.
- Có chức năng quản lý logic thông qua công cụ lập trình bởi người dùng.
- Rơ le cho phép cài đặt thông số bảo vệ bằng cả hai cách: bằng tay (thông qua phím bấm trên giao diện LCD) và bằng máy tính cá nhân hoặc giao tiếp từ xa qua kết nối mạng hệ thống (thông qua phần mềm giao diện), cho phép cài đặt cấu hình bằng máy tính, phần mềm có bản quyền và dây giao diện chuyên dụng phải được cung cấp kèm theo.
- Tuân thủ Quy định Hệ thống điều khiển trạm biến áp 500kV, 220kV, 110kV trong Tập đoàn Điện lực quốc gia Việt Nam ban hành tại Quyết định 1603/QĐ-EVN ngày 18/11/2021 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).
- Tuân thủ Quy định về cấu hình hệ thống bảo vệ, quy cách kỹ thuật của rơ le bảo vệ cho đường dây và TBA của EVN, Quy định về công tác thí nghiệm đối với rơle bảo vệ kỹ thuật số ban hành tại Quyết định 2896/QĐ-EVN-KTLĐ-TĐ ngày 10/10/2003 của EVN.
- Tuân thủ Quy định về công tác thiết kế dự án lưới điện 110-500kV trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam ban hành tại Quyết định số 1289/QĐ-EVN ngày 01/11/2017 của EVN.
- Tuân thủ các quy định về nghiệm thu FAT/SAT đối với hệ thống điều khiển tích hợp trạm biến áp của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.
- Rơ le phải đáp ứng các yêu cầu cơ bản về sự an toàn, tin cậy và tốc độ tác động được mô tả dưới đây:
· Tính an toàn: Hệ thống rơ le sẽ phải làm việc rất an toàn. Bất kỳ một tín hiệu cắt nhầm nào cũng không thể chấp nhận được do hậu quả của nó gây ra làm cho nhiều hơn một đường dây bị bị mất điện.
· Tốc độ: Thời gian hoạt động của hệ thống rơ le sẽ phải phù hợp với thời gian tác động được liệt kê trong hồ sơ mời thầu.
· Đối với đầu vào dòng điện (Current Inputs):
* Dòng điện định mức (IN): 1A hoặc 5A.
* Công suất tiêu thụ mỗi pha ≤ 0,3VA.
* Khả năng quá tải dòng điện mỗi đầu vào:
· Nhiệt/thermal (rms): hh
· 100 x IN trong 1 giây.
· 30 x IN trong 10 giây.
· 4 x IN liên tục.
· Lực động/dynamic (Pulse): (250 x IN) trong 1/2 chu kỳ.
· Đối với đầu vào điện áp (Voltage Inputs):
* Điện áp định mức (UN): 80-125VAC (có thể điều chỉnh được, tính theo điện áp pha - pha).
* Công suất tiêu thụ cho mỗi pha ở 100V: < 0,3VA.
*  Khả năng quá tải cho mỗi pha:
· Nhiệt/thermal (rms): 230V liên tục.
· Nguồn nuôi một chiều (Direct Voltage):
* Điện áp định mức nguồn nuôi một chiều (Usupply): 220Vdc.
* Dải điện áp cho phép vận hành: 88 - 250Vdc.
* Độ gợn sóng điện áp AC cho phép: < 12% điện áp định mức UNdc.
* Thời gian lưu giữ nguồn điện khi bị sự cố hoặc ngắn mạch : > 50ms.
· Đối với các đầu vào số, đầu ra số, đèn báo (Binary Inputs/ Outputs/Leds): 
* Đầu vào (Binary input)/:
· Cách ly quang (opto islolated).
· Lập trình được.
· Điện áp định mức: 220VDC.
· Dòng điện tiêu thụ khi kích hoạt: < 2mA.
· Điện áp cho phép lớn nhất: > 300VDC.
* Đầu ra (Binary output):
· Lập trình được.
· Thời gian tác động < 10ms.
· Điện áp làm việc tiếp điểm đầu ra 220Vdc.
· Dòng liên tục cho phép qua tiếp điểm: 10A (220Vdc).
· Dòng ngắn hạn cho phép qua tiếp điểm: 30A trong 1s (220Vdc).
* Đầu ra (Command Output):
· Lập trình được.
· Kiểu rơle, thời gian tác động <5ms
· Điện áp làm việc tiếp điểm đầu ra 220VDC.
· Dòng liên tục cho phép qua tiếp điểm: 5A (220Vdc).
· Dòng ngắn hạn cho phép qua tiếp điểm: 30A trong 3s (220Vdc).
· Đèn báo (Leds):
* Ngoài các đèn báo trạng thái của rơ le (Làm việc/lỗi), các đèn báo còn lại phải lập trình được.
* Đèn báo có thể giải trừ (reset) bằng phím trước mặt hoặc lập trình từ xa. 
· Số lượng đầu ra và đầu vào của BCU phải phù hợp để thiết kế hệ thống mạch độc lập cho từng mạch cắt từng pha của các ngăn lộ.
· Chức năng hiển thị:
* Rơ le phải hiển thị tất cả các trị số đo lường trong phạm vi chức năng rơle quản lý được. Ngoài ra rơle còn hiển thị tình trạng vận hành, thông báo các sự kiện xảy ra trong suốt thời gian vận hành kèm theo nhãn thời gian thực. Lưu lại thông tin sự cố và tình trạng vận hành trước và sau thời gian sự cố trong bộ nhớ không xóa.
* Rơ le phải hiển thị các thông tin dòng điện, điện áp sự cố trực tiếp trên màn hình LCD của rơ le. 
· Hoạt động của Rơ le sau sửa chữa cần đảm bảo: 
* Rơ le hoạt động trên nền tảng vi xử lý được lập trình bởi nhà sản xuất có kinh nghiệm về lĩnh vực điện truyền tải trung, cao và siêu cao áp. Toàn bộ hệ thống bảo vệ rơle theo các chức năng được yêu cầu được tích hợp sẵn bên trong rơle theo đúng lý thuyết tính toán cho các chế độ vận hành của lĩnh vực điện truyền tải trung, cao và siêu cao áp. Người sử dụng chỉ cần kích hoạt chức năng, lựa chọn các yêu cầu tuỳ theo phương thức vận hành, chỉnh định các giá trị đặt theo tài liệu hướng dẫn sử dụng là có thể đưa rơle vào vận hành mà không cần có chuyên gia nhà sản xuất can thiệp tại hiện trường cũng như không cần phải viết thêm các logic ngoài để các bảo vệ rơle hoạt động đúng yêu cầu.
· Giá trị chỉnh định:
* Bước chỉnh định 0.01 đối với các giá trị có 2 số thập phân; 0.1 đối với các giá trị có 1 số thập phân.
* Dải giá trị chỉnh định phải được thực hiện phù hợp với yêu cầu bảo vệ hệ thống trung, cao và siêu cao áp.
· Giao diện truyền thông:
* Có cổng phía trước cung cấp khả năng kết nối với máy tính xách tay.
* Có các cổng truyền thông đảm bảo kết nối với hệ thống máy tính hiện hữu của trạm và dự phòng kết nối hệ thống máy tính trong tương lai (IEC61850).
* Phải được kết nối lên hệ thống máy tính điều khiển của trạm (nếu có) theo đúng cấu trúc mạng hiện hữu đang sử dụng.
* Nhà thầu cung cấp rơ le đồng thời cung cấp luôn dịch vụ kết nối rơ le với hệ thống máy tính hiện hữu của trạm (nếu có).
* Nhà thầu cung cấp rơ le so lệch MBA thực hiện kết nối các tín hiệu SCADA của rơle mới với hệ thống hiện hữu của trạm và thực hiện nghiệm thu SCADA với các cấp điều độ theo đúng quy định.
· Đồng bộ thời gian hệ thống: Rơ le so lệch MBA phải được đồng hồ thời gian thực theo chuẩn IRIG-B, SNTP dựa vào tín hiệu GPS nhằm cung cấp nhãn thời gian thực cho các bản ghi sự kiện, sự cố.
· Ngôn ngữ: English – UK.
· Điều kiện vận hành, lắp đặt: 
* Rơ le được lắp trên mặt tủ, trong nhà hoặc tủ ngoài trời, nhiệt độ môi trường từ 5oC ÷ 45oC, độ ẩm tương đối lớn nhất  ≤95%.
* Cấp bảo vệ cho thiết bị: IP51.
* Cấp bảo vệ cho an toàn cho người: IP2x.
* Cung cấp tấm panel gá, đỡ rơ le đảm bảo chắc chắn, độ kín và mỹ quan cho mặt tủ (trong trường hợp sử dụng lại tủ đang vận hành).
* Ngoài ra, nhà thầu phải cung cấp các tài liệu theo yêu cầu tại nội dung văn bản số 2152/EVNNPT-QLĐT-KT ngày 02/06/2016 của Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia.
IV. Giải pháp và phương pháp luận
Nhà thầu trình bày mức độ am hiểu về tính chất, phạm vi công việc của gói thầu, kế hoạch tổ chức thực hiện.
V. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm
- Rơle sau khi sửa chữa xong sẽ được chủ đầu tư tổ chức kiểm tra nghiệm thu/thí nghiệm đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật đảm bảo vận hành khi đó mới được hiểu là hoàn thành dịch vụ.
- Dịch vụ sau khi sửa chữa không đảm bảo về mặt kỹ thuật cũng như chất lượng thì lập biên bản và Nhà thầu phải thực hiện lại và chịu toàn bộ chi phí phát sinh có liên quan đến việc thực hiện lại công việc.
- Khối lượng vật tư thu hồi (nếu có) sau khi thực hiện dịch vụ hoàn thành được Nhà thầu phân loại và bàn giao cho chủ đầu tư xử lý theo quy định hiện hành.


